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Số:          /TB-SYT Hà Nam, ngày        tháng 5 năm 2023 
  

 

THÔNG BÁO 
Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

(Cập nhật đến 12 giờ, ngày 07/05/2023) 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng 

dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Chỉ huy trưởng Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 2477/TB-VPUB ngày 14/10/2021;  

Trên cơ sở báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố, Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam cập nhật đến 12 giờ, ngày 07/05/2023 như sau: 
 

TT Đơn vị hành chính Cấp độ dịch 

  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

 Cấp tỉnh Không đánh giá 

 Cấp huyện Không đánh giá 

 Cấp xã 109 xã, 

phường, thị 

trấn 

0 0 0 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- TT Chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh; 

- BCĐPC dịch Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện,TX,TP; 

- Sở Thông tin & truyền thông; 

- Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Báo HN,  

TT Báo ND tại HN, TTXVN tại HN; 

- Sở Y tế các tỉnh/TP; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trương Thanh Phòng 

 

 



CÔNG BỐ TẠM THỜI CẤP ĐỘ DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Công văn số            /TB-SYT ngày        /05/2023 của Sở Y tế Hà Nam) 
 

 

 

Stt Xã/phường/thị trấn 
Phân loại cấp độ dịch 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

 TP.Phủ Lý     

1 Liêm Chính x    

2 Hai Bà Trưng x    

3 Thanh Châu x    

4 Minh Khai x    

5 Thanh Tuyền x    

6 Châu Sơn x    

7 Trần Hưng Đạo x    

8 Lê Hồng Phong x    

9 Quang Trung x    

10 Lương Khánh Thiện x    

11 Lam Hạ x    

12 Liêm Tuyền x    

13 Tiên Tân x    

14 Tiên Hiệp x    

15 Tiên Hải x    

16 Liêm Tiết x    

17 Trịnh Xá x    

18 Liêm Chung x    

19 Phù Vân x    

20 Kim Bình x    

21 Đinh Xá x    

 Thị xã Duy Tiên     

1 Phường Đồng Văn x    

2 Phường Hòa Mạc x    

3 Xã Bạch Thượng x    

4 Xã Châu Giang x    

5 Xã Tiên Sơn x    

6 Xã Chuyên Ngoại x    

7 Xã Duy Hải x    

8 Xã Duy Minh x    

9 Xã Hoàng Đông x    

10 Xã Mộc Bắc x    

11 Xã Mộc Nam x    

12 Xã Tiên Ngoại x    



Stt Xã/phường/thị trấn 
Phân loại cấp độ dịch 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

13 Xã Tiên Nội x    

14 Xã Trác Văn x    

15 Xã Yên Bắc x    

16 Xã Yên Nam x    

 Huyện Kim Bảng       

1 Thị trấn Quế x    

2 Thị trấn Ba Sao x    

3 Xã Đại Cương x    

4 Xã Đồng Hóa x    

5 Xã Hoàng Tây x    

6 Xã Khả Phong x    

7 Xã Lê Hồ x    

8 Xã Liên Sơn x    

9 Xã Ngọc Sơn x    

10 Xã Nguyễn Úy x    

11 Xã Nhật Tân x    

12 Xã Nhật Tựu x    

13 Xã Tân Sơn x    

14 Xã Thanh Sơn x    

15 Xã Thi Sơn x    

16 Xã Thụy Lôi x    

17 Xã Tượng Lĩnh x    

18 Xã Văn Xá x    

 Huyện Thanh Liêm      

1 Thị trấn Kiện Khê x    

2 Xã Liêm Cần x    

3 Xã Liêm Phong x    

4 Xã Liêm Sơn x    

5 Xã Liêm Thuận x    

6 Xã Liêm Túc x    

7 Thị trấn Tân Thanh x    

8 Xã Thanh Hà x    

9 Xã Thanh Hải x    

10 Xã Thanh Hương x    

11 Xã Thanh Nghị x    

12 Xã Thanh Nguyên x    

13 Xã Thanh Phong x    

14 Xã Thanh Tâm x    

15 Xã Thanh Tân x    

16 Xã Thanh Thủy x    



Stt Xã/phường/thị trấn 
Phân loại cấp độ dịch 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

 Huyện Bình Lục      

1 Thị trấn Bình Mỹ x    

2 Xã An Đổ x    

3 Xã An Lão x    

4 Xã An Ninh x    

5 Xã An Nội x    

6 Xã Bình Nghĩa x    

7 Xã Bồ Đề x    

8 Xã Bối Cầu x    

9 Xã Đồn Xá x    

10 Xã Đồng Du x    

11 Xã Hưng Công x    

12 Xã La Sơn x    

13 Xã Ngọc Lũ x    

14 Xã Tiêu Động x    

15 Xã Tràng An x    

16 Xã Trung Lương x    

17 Xã Vũ Bản x    

 Huyện Lý Nhân      

1 Thị trấn Vĩnh Trụ x    

2 Xã Bắc Lý x    

3 Xã Chân Lý x    

4 Xã Chính Lý x    

5 Xã Công Lý x    

6 Xã Đạo Lý x    

7 Xã Đức Lý x    

8 Xã Hòa Hậu x    

9 Xã Hợp Lý x    

10 Xã Nguyên Lý x    

11 Xã Nhân Bình x    

12 Xã Nhân Chính x    

13 Xã Trần Hưng Đạo x    

14 Xã Nhân Khang x    

15 Xã Nhân Mỹ x    

16 Xã Nhân Nghĩa x    

17 Xã Nhân Thịnh x    

18 Xã Phú Phúc x    

19 Xã Tiến Thắng x    

20 Xã Văn Lý x    

21 Xã Xuân Khê x    
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